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Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm) 
(Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Mỗi câu đúng được 0,5 điểm) 
Câu 1.  Tích của 7 và 8 là: 
 A. 54  B. 56  C. 15  D. 63 
Câu 2.  Trong phép trừ, biết số bị trừ là 521 và hiệu là 240. Số trừ là: 
 A. 761  B. 281  C. 381  D. 291 
Câu 3.  Cho dãy số: 5, 10, 15, 20, ..., ..., 35. Các số thích hợp điền vào chỗ chấm lần 
lượt là: 
 A. 21, 22  B. 30, 31  C. 25, 30  D. 26, 32 
Câu 4.  Một đoạn thẳng AB dài 18 cm. M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Độ dài 
đoạn thẳng AM là: 
 A. 36 cm  B. 6 cm  C. 8 cm  D. 9 cm 
Câu 5.  Tìm giá trị của dấu ? trong phép tính sau: ?× 6 = 90 − 36 
 A. 9  B. 8  C. 7  D. 6 
Câu 6.  Bác thợ mộc xếp các khối gỗ hình lập phương có cạnh 8 cm sát vào nhau 
thành một hàng dài. Nếu bác xếp 5 khối gỗ như vậy thì hàng gỗ đó dài bao nhiêu 
xăng-ti-mét? 
 A. 13 cm  B. 40 cm  C. 45 cm  D. 32 cm 
Phần II: Tự luận (7 điểm) 
(Trình bày bài giải rõ ràng vào phần giấy trống) 
Câu 1.  : Tính 
a) 6 × 9 = ........................ 
c) 63: 7 = ........................ 
 

b) 8 × 5 = ........................ 
d) 48: 8 = ........................ 
 

Câu 2.  : Đặt tính rồi tính 
348 + 271 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
…………………. 

715 – 462 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
………………….. 

 
Câu 3.  : Tìm x, biết: 
a) … .× 5 = 45 
 
b) … . : 8 = 4 
Câu 4. (1 điểm): Trong vườn có 28 cây cam. Số cây bưởi bằng !

"
 số cây cam. Hỏi 

trong vườn có bao nhiêu cây bưởi? 
Câu 5.  : Lớp 3A có 36 học sinh. Trong giờ học Thể dục, thầy giáo yêu cầu 
các bạn xếp thành 4 hàng đều nhau. 
a) Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh? 
b) Sau đó, thầy giáo lại yêu cầu mỗi hàng chia thành 3 nhóm nhỏ. Hỏi mỗi nhóm 
nhỏ có bao nhiêu học sinh? 

----HẾT--- 
 
 


